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Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.

Câu 1: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính hiệu lực bắt buộc chung.
Câu 2: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính chặt chẽ về hình thức.
B. Tính kỉ luật nghiêm minh.

C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Câu 3: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước

A. bảo vệ các giai cấp.
B. bảo vệ các công dân.

C. quản lí xã hội.
D. quản lí công dân.

Câu 4: Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào sau đây?

A. Nghị định.
B. Ngành luật.
C. Chế định luật.
D. Quy phạm pháp luật.
Câu 5: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là

A. ngành luật.
B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.
D. cấu trúc pháp luật
Câu 6: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Nghị quyết.
B. Chế định luật.
C. Thông tư.
D. Hướng dẫn.

Câu 7: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.

Câu 8: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.
B. Giáo dục pháp luật.

C. Phổ biến pháp luật.
D. Thực hiện Pháp luật.

Câu 9: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

A. nhận xét ứng cử viên.
B. sử dụng giấy tờ giả.

C. hỗ trợ cấp đổi căn cước.
D. cung cấp thông tin cá nhân.
Câu 10: Khi biết chị T mang thai, giám đốc công ty X đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chị, chị đã làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty. Trong trường hợp này, pháp luật có vai trò như thế nào?

A. Nhà nước quản lý các tổ chức.
B. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
C. Nhà nước quản lý công dân.
D. Thực hiện nghĩa vụ hợp pháp của công dân.
Câu 11: Chị C là trưởng phòng. Chị vừa ra quyết định kỉ luật một nhân viên dưới quyền. Vậy chị C đang

A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. thi hành pháp luật.
Câu 12: Văn bản dưới luật nào thấp nhất trong sơ đồ hệ thống pháp luật Việt Nam?

A. Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã.
B. Nghị quyết của HĐND cấp Tỉnh.

C. Quyết định của UBND cấp Huyện.
D. Nghị quyết của HĐND cấp Huyện.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: (4,0 điểm)Thí sinh trả lời câu 1, 2,3,4. Trong mỗi ý                  a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.
Câu 1: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 nãm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 nãm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 nãm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QÐ-TTg ngày 27 tháng 3 nãm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án đổi mới chương trình, sách giáo giáo khoa giáo dục phổ thông. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

a.  Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất.

b. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội là một văn bản Luật.

c. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ không phải văn bản Luật.

d. Quyết định số 404/QĐ-TTg có giá trị tương đương Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội

Câu 2: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước nêu rõ, sáng 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 09 Luật và 02 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Các Luật và Nghị quyết được công bố gồm: Luật an toàn thông tin mạng (ATTTM), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật kế toán, Luật Thống kê, Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Luật hàng hải VN, Luật phí và lệ phí, Luật Trưng cầu ý dân (TCYD), Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp của QH và Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới.

a. Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới của Quốc hội được Chủ tịch nước ký lệnh công bố là văn bản pháp luật.

b. Lệnh của Chủ tịch nước có giá trị pháp lý cao nhất.

c. Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước có giá trị pháp lý như Lệch của chủ tịch nước.

d. Luật an toàn thông tin mạng và Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội đều là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.
Câu 3: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiện một cách tập trung nhất ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân lao động trên các lĩnh vực của đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Thông qua Hiến pháp, nhân dân thực hiện việc giao quyền cho các cơ quan nhà nước, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, xác định địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý của các cá nhân... Đồng thời, thông qua hiến pháp, nhân dân quy định sự kiểm soát của mình đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp tức là chấp hành ý chí của nhân dân.

a. Những nội dung nào không quy định trong Hiến pháp thì nhân dân có quyền vi phạm mà không bị xử lý.

b. Việc tổ chức và hoạt động của Bộ máy phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Hiến pháp 2013.

c. Mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ Hiếp pháp chính là góp phần bảo vệ Hiến pháp.

d. Các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại Hiến pháp nhằm gây mất ổn định xã hội.
Câu 4: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Hiến pháp năm 2013 đặt bước phát triển mới trong quy định về quyền lao động và việc làm của công dân. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc; Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi; Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Có thể thấy rằng, trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây, tiếp thu hợp lý quy định của pháp luật quốc tế về quyền lao động của con người, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền lao động và việc làm của công dân một cách thực chất, rõ ràng hơn, tương thích với pháp luật quốc tế.

a. Những nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền lao động và việc làm của công là cơ sở để bàn hành những nội dung cơ bản của pháp luật lao động.

b. Việc nâng độ tuổi về hưu đối với lao động nam và nữ là trái với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm.

c. Vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn là thể hiện giá trị mà Hiến pháp 2013 mang lại.

d. Trải qua 10 năm thực hiện vấn đề lao động và việc làm được quy định trong Hiến pháp 2013 đã lạc hậu cần sửa đổi.
Phần III: Tự luận (3,0 điểm)
 Câu 1( 2 điểm): Em hãy xử lí tình huống sau:

P và nhóm bạn của mình có sở thích sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về biển, đảo Việt Nam. Sau một thời gian tích cực tìm kiếm, cả nhóm đã sưu tầm được một số tư liệu quý về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các thế hệ đi trước. P muốn gửi các tư liệu đó lên thư viện trường để làm tài liệu tham khảo cho mọi người nhưng chưa biết nên thuyết phục như thế nào để các bạn trong nhóm đồng ý với mình.

Nếu là P, em sẽ thuyết phục các bạn như thế nào?
Câu 2 ( 1 điểm): Em hãy viết một bài nói về đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay. ( bài viết khoảng 4 đến 5 dòng)
……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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